6

Mẫu số 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..................., ngày … tháng …… năm …… 
GIẤY ĐĂNG KÝ CẤP/CẤP LẠI MÃ SỐ VÙNG TRỒNG
Kính gửi: (Cơ quan cấp mã số vùng trồng)
1. Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp mã số: 


Người đại diện: 
 

Địa chỉ của tổ chức/cá nhân: 
 

Địa chỉ vùng trồng
: 
 

Mã số doanh nghiệp/số căn cước công dân
: 


Điện thoại: 
 Email: .........................................................

2. Tổng diện tích của cơ sở (ha): 


3. Diện tích canh tác (ha): 


4. Lý do (đối với trường hợp cấp lại)
: 
 

5. Thông tin về vùng trồng 

	TT
	Vị trí, tọa độ các điểm sản xuất

	Đối tượng cây trồng

	Diện tích 

 (ha)
	Sản lượng dự kiến
(tấn)
	Hình thức canh tác

	Tiêu
chuẩn áp dụng

	Thị trường dự kiến tiêu thụ

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


6. Tài liệu kèm theo 
- Sơ đồ vùng trồng; 
- Danh sách các hộ nông dân; 
- Bản sao giấy chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn đã áp dụng, hoặc bản sao giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 đối với sản phẩm nông sản đề nghị cấp mã số vùng trồng và có hiệu lực đến thời điểm đề nghị cấp mã số, hoặc bản cam kết đảm bảo ATTP trong sản xuất, hoặc quy trình sản xuất của các doanh nghiệp liên kết sản xuất đáp ứng các yêu cầu về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định. 
Đề nghị …………………………….… (tên cơ quan cấp mã số vùng trồng) …….. cấp mã số vùng trồng cho cơ sở. 
Tôi xin cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các quy định về cấp mã số vùng trồng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai ở trên./. 

	
	CHỦ CƠ SỞ

(Ký tên, đóng dấu nếu có)




Mẫu số 2
	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN KIỂM  TRA/GIÁM SÁT

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…………….., ngày       tháng      năm 20….



BIÊN BẢN KIỂM TRA/GIÁM SÁT VÙNG TRỒNG

1. Người (Đoàn) kiểm tra/giám sát: 

- .................................................................. Chức vụ: ...............................................

- .................................................................. Chức vụ: ...............................................

2. Đại diện cơ sở: 

3. Tên cơ sở/doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ vùng trồng: 

5. Nội dung kiểm tra/giám sát 

	TT
	Nội dung kiểm tra/giám sát
	Kết quả kiểm tra/giám sát
	Ghi chú

	1 
	Đối tượng cây trồng
	
	

	2 
	Diện tích
	
	

	3 
	Tiêu chuẩn/quy trình áp dụng
	
	

	4
	Kiểm tra 09 nhóm chỉ tiêu (chỉ  tiêu số 01 đến số 09) về điều kiện  đảm bảo an toàn trong sản xuất  theo hướng dẫn tại mục II, mẫu  BB 1.1 Phụ lục II Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 
	
	

	5
	Việc cập nhật thông tin theo yêu cầu về truy xuất nguồn gốc
	
	


6. Các nội dung phải khắc phục: 


7. Kết luận: 


	Đại diện cơ sở/vùng trồng

(ký, ghi rõ họ tên)

	Người kiểm tra/giám sát

(ký, ghi rõ họ tên)



Mẫu số 3
	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ 

BẢO VỆ THỰC VẬT


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tây Ninh, ngày       tháng      năm 20…



GIẤY XÁC NHẬN CẤP MÃ SỐ VÙNG TRỒNG
(Lần: ……, ngày... tháng ... năm ....)


Căn cứ Quyết định…………. chức năng nhiệm vụ………….....................; 
Căn cứ văn bản …….. của UBND tỉnh Tây Ninh giao thực hiện cấp mã số vùng trồng; 
Căn cứ hướng dẫn cấp mã số vùng trồng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Tây Ninh xác  nhận cấp mã số vùng trồng: 
Họ, tên chủ/đại diện cơ sở: ....................................Năm sinh: ........................ 
Số căn cước công dân/CMTND/hộ chiếu (đối với chủ cơ sở không phải là  doanh nghiệp) ............................................ Ngày cấp:............................................... Nơi cấp: .....................................................................................................................
Tên tổ chức (đối với cơ sở là doanh nghiệp): ............................. mã số doanh  nghiệp................…… Số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/doanh nghiệp/hoạt động: ..........….......................................................... Ngày cấp:..../..../......................; Nơi cấp:......................................................................................................................
Địa chỉ của tổ chức/cá nhân: ............................................................................ Số điện thoại: ……….........………… Email: ................................................ 

Địa chỉ vùng trồng1: .......................................................................................... Mã số vùng trồng: ……………………………………………………………
Thông tin về vùng trồng: 

	TT
	Vị trí, toạ độ các điểm sản xuất2
	Đối tượng cây trồng
	Diện tích (ha)
	Sản lượng dự kiến (tấn/năm)
	Tiêu chuẩn áp dụng3

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


	Nơi nhận:

-

-


	CHI CỤC TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)




Mẫu số 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


........., ngày....... tháng.... năm 20...
BẢN CAM KẾT

 sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn

Kính gửi:...... (tên cơ quan quản lý)
Tôi là:............................................................................................................................., 
Số chứng minh thư/thẻ căn cước/mã số định danh công dân:........................................

Ngày cấp:.................................................Nơi cấp:.........................................................

Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh:.....................................................................................

Địa điểm sản xuất, kinh doanh:......................................................................................

Địa chỉ liên hệ:................................................................................................................

Điện thoại:............................., Fax:.................................. E-mail..................................

Mặt hàng sản xuất, kinh doanh:……………………………………………………….

Nơi tiêu thụ sản phẩm:…………………………………………………………………

Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật hiện hành trong:

Trồng trọt ( 
Chăn nuôi ( 

Nuôi trồng thủy sản ( 
Khai thác, sản xuất muối ( 

Thu hái, đánh bắt, khai thác nông lâm thủy sản ( 

Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định (
Sơ chế nhỏ lẻ (
Kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản nhỏ lẻ, kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (
Nếu có vi phạm, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bản cam kết này được làm thành 02 bản có giá trị như nhau, cơ quan quản lý giữ 01 bản, cơ sở giữ 01 bản.

        Xác nhận của Cơ quan tiếp nhận 
Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh


bản cam kết 
(Ký, ghi rõ họ tên)


 (Ký tên, đóng dấu)
� Ghi cụ thể đến ấp, thôn, xã, huyện của vùng trồng.


� Kèm theo bản chụp căn cước công dân/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


� Trường hợp thay đổi thông tin về vùng trồng: ghi cụ thể thông tin thay đổi (thông tin đã cấp  và thông tin thay đổi) đối với các thông tin có thay đổi trong mục 5. 


� Việc xác định vị trí, tọa độ các điểm sản xuất sẽ được hướng dẫn theo phần mềm cấp, quản  lý mã số vùng trồng lĩnh vực trồng trọt do Bộ NN&PTNT xây dựng. 


� Ghi cụ thể cây trồng, giống cây trồng, cây trồng chính (có diện tích lớn nhất) đối với trường  hợp vùng trồng có từ 2 cây trồng trở lên. 


� Canh tác ngoài trời/trồng trong nhà kính, nhà lưới/thủy canh.


� Ghi cụ thể các tiêu chuẩn đang áp dụng, ví dụ: VietGAP, GlobalG.A.P, PGS…, Giấy chứng  nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 





